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KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Tình hình chung 

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV được thành lập ngày 05/8/2020; Mã 

số doanh nghiệp 5702053837 do sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 

06/10/2021. Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất công nghiệp khai thác, chế 

biến và kinh doanh than. 

Tại thời điểm 01/01/2023: Lao động tổng số: 3.370 người, trong đó nữ là 

701 người; Vốn điều lệ: 428,468 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của Nhà Nước: 

279,098 tỷ đồng = 65,14%. 

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 

 Năm 2022, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV Thực hiện kế hoạch 

TKV giao với thuận lợi rất cơ bản đó là nhu cầu tăng cao về thị trường tiêu thụ 

than trong nước để phục vụ Chương trình, mục tiêu ổn định, phục hồi kinh tế - 

xã hội sau Đại dịch mà Chính phủ đang tiến hành, Công ty và Tập đoàn có điều 

kiện đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than; Sự đoàn kết thống nhất của CBCNV với 

tinh thần ổn định. Trong năm 2022, Công ty phát động nhiều đợt thi đua sản xuất 

được đông đảo CNVC-LĐ hưởng ứng tham gia góp phần thực hiện hoàn thành 

vượt mức kế hoạch Sản xuất kinh doanh đề ra. 

Bên cạnh đó, năm 2022 cũng có những khó khăn, thách thức luôn xuất 

hiện, đan xen, Công ty liên tục phải tháo gỡ đến những ngày cuối cùng của năm. 

Đó là: 

 (1) Những vướng mắc về thủ tục đấu thầu thuê ngoài theo quy định 

663/QĐ-TKV ngày 18/05/2021 của TKV về “ Ban hành qui định quản lý công 

tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ SX-TT than - Khoáng sản trong 

Tập đoàn” nên Công ty triển khai muôn hơn, các đơn vị thuê ngoài chỉ bắt đầu 

thực hiện từ ngày 01/4/2022, chậm 01 quý so với các năm trước đây; 
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(2) Tình hình dịch Covid-19 trở thành đỉnh dịch tại Công ty trong tháng 1 

và tháng 23 đẫn đến thiếu cán bộ và lao động cục bộ. 

(3) Thời tiết trong năm xuất hiện mưa sớm, có trận mưa với vũ lượng lớn 

hơn 300mm/ngày (ngày 10/5/2022) đã buộc Công ty phải kết thúc sớm việc hạ 

moong theo KH tiến độ đề ra; 

(4) Những khó khăn không thể triển khai sớm hơn các thủ tục pháp lý của 

các dự án mỏ. Trong đó, việc điều chỉnh công suất mỏ năm 2022 chỉ được thông 

qua vào những ngày cuối cùng của năm 2022, thủ tục xin gia hạn GPKT số 

2805/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 và thủ tục xin cấp GPKT của dự án 

CTMRNCS mỏ Cao Sơn chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chậm so 

với tiến độ đề ra. Các thủ tục pháp lý chậm triển khai  ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến kế hoạch SX, buộc Công ty phải đề nghị TKV cho phép cắt giảm sản lượng 

KH, dừng tất cả các gói thầu bóc xúc, vận chuyển đất đá từ ngày 09/11/2022 (vì 

trong KH được duyệt năm 2022 có 11 triệu m3 đất đá và 870 ngày tấn than NK 

nằm trong dự án mỏ mới chưa được cấp phép). 

 Dưới sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Đảng ủy, bộ máy điều hành cùng với 

sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên chức người lao động Công ty Cổ phần 

Than Cao Sơn - TKV đã hoàn thành suất sắc kế hoạch PHKD năm 2022. Một số 

chỉ tiêu đạt kỷ lục cao nhất kể từ khi thành lập Công ty, cụ thể: 

TT TÊN CHỈ TIÊU  ĐVT 

Kế hoạch 2022  
Thực hiện 

2022 

Tỷ lệ % 

KH - NQ 

01  
KH ĐC  N/NQ 01 N/ĐC  

A B C 1 2 3 4=3/1 5=3/2 

1 Bốc xúc đất đá Tr.m3 61,000 58,176 58,705 96,2 100,9 

2 Than sản xuất tổng số tấn 6.400.000 6.660.000 6.758.440 105,6 101,5 

3 Than tiêu thụ tấn 6.296.000 6.546.000 6.924.831 110,0 105,8 

4 Doanh thu than Tỷ đồng 8.822 9.172 9.962 112,9 108,6 

5 Tiền lương Tr.đ/ng/thg 10,658 12,449 15,004 140,8 120,5 

6 Lợi nhuận Tỷ đồng        68,44       136,89  448,56 655,4 327,7 

7 Cổ tức % 7   15 214,3   

8 Đầu tư XDCB  Tỷ đồng        421,0         337,6         308,0  68,9 91,2 

 

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT QUẢN LÝ  

  1. Công tác phối hợp điều hành sản xuất: Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt 

hàng ngày để chỉ đạo điều hành sản xuất, tăng xe giao ca ra ngoài khai trường, giảm 

huy động phí, nâng cao giờ xe, nâng cao năng suất vượt định mức, đem lại hiệu quả 

kinh tế. Cùng phối hợp với Công ty vật tư - TKV tăng dung lượng cấp phát dầu cho 

các xe giao ca ngoài khai trường để tăng năng suất thiết bị, tiết kiệm chi phí; phối 

hợp nhà thầu Tân phú xuân vận chuyển đất đá đổ thải qua tuyến băng tải, sản lượng 

đạt được 21/20 triệu m3 = 110% KH; Phối hợp các công ty thuê ngoài đưa thiết bị 

lên mức +360 khai trường khe chàm 2; mức +390 khai trường Cao Sơn để mở rộng 

tầng khai thác, các tuyến đường vận chuyển, đổ thải bãi thải Nam Khe Tam đã rút 
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ngắn cung độ vận chuyển, thực hiện hiệu quả phương án trình tự khai thác hợp lý 2 

khai trường. 

 Phổ biến quán triệt cho người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy 

định quản lý về sơ đồ chất tải, tổ chức giám sát mô hình chất tải, có chế tài, 

biện pháp xử lý nghiêm. Kết quả thực hiện năm 2022 tỷ lệ âm đất đá thực hiện 

đảm bảo mục tiêu điều hành: <2%. 

 2. Công tác kỹ thuật khai thác: Bám sát các chỉ tiêu kỹ thuật để quản lý 

thực hiện tốt các hệ thống thông số tầng khai thác, nâng cao năng suất khoan, tăng 

quy mô bãi nổ mìn cấp đủ đất đá bắn tơi cho máy xúc hoạt động; Tập trung nâng 

cấp mở rộng chất lượng mặt đường vận chuyển để giải phóng tốc độ các phương 

tiện vận tải, tăng thời gian sử dụng lốp xe, tiết kiệm chi phí; Bố trí sử dụng máy xúc 

làm mới các tuyến đường vận chuyển rút ngắn cung độ, tiết kiệm chi phí, nâng cao 

năng suất hoạt động. Đầu tư lắp đạt bổ sung máy điện công suất lớn ≥ 400kVA, 

củng cố bổ sung 11 hệ thống bơm thoát nước, đẩy nhanh tiến độ bơm nước moong 

với lưu lượng ≥ 4 triệu m3 nước moong Khe Chàm 2, mức - 140, moong TTCS 

mức - 160; chuẩn bị diện để đủ điều kiện khai thác than dưới lòng moong.  

 3. Công tác chế biến, tiêu thụ: Nâng cấp chất lượng than, bốc xúc chọn lọc 

tăng cường sản xuất than cục, than có chất lượng tốt đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chủng 

loại tiêu thụ theo chỉ đạo của tập đoàn.  

 4. Công tác AT-VSLĐ: Phát động thi đua tháng 5, tháng hành động quốc 

gia về AT - VSLĐ, tháng 7 tháng cao điểm thực hiện công tác AT-VSLĐ; huấn 

luyện cho 5.682 lượt với chi phí 706,106 triệu đồng cho các đối tượng là CBCNV 

trong công ty, các đơn vị thuê ngoài làm việc tại công ty. Kết hợp với đổi cách làm, 

đưa phần mềm nhận lệnh điều hành, giao ca , báo công, quản lý chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật áp dụng vào quản lý; tăng cường kiểm tra giám sát sổ sách, sau đó mới kiểm 

tra trực tiếp thiết bị quy trình làm việc. Số vụ việc sự cố thiết bị loại 3 giảm 28% so 

với năm 2021, TNLĐ giảm 21%  so với năm 2021. 

 5. Công tác quản lý:  

5.1. Công tác Kế toán  - Tài chính - Thống kê: 

Công ty thanh toán lương, đóng các loại bảo hiểm đầy đủ, đúng thời gian 

cho người lao động theo đúng thỏa ước lao động. Nộp đầy đủ các loại thuế, phí 

vào Ngân sách Nhà nước. Thanh toán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng đúng 

với điều khoản hợp đồng, khế ước vay. 

Công ty tổ chức hạch toán kế toán, thống kê theo đúng chế độ của Tập 

đoàn và Nhà nước, đảm bảo nền tài chính lành mạnh, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn vốn, chủ động khai thác các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Lợi 

nhuận thực hiện 448,5 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ Công ty. 
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Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022: 

S

TT 
Nội dung ĐVT Kế hoạch Thực hiện 

1 Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 4,24 1,36 

2 Khả năng thanh toán nợ đến hạn Lần 0,7 1,07 

3 Vay ngắn hạn phục vụ sản xuất Tr.đồng 800 0 

 

 5.2. Công tác Kế hoạch và quản trị chi phí: 

Tất cả các chỉ tiêu về sản lượng, về chi phí đều được cân đối cụ thể theo từng 

công đoạn, yếu tố, đơn vị và tùy theo tính chất sẽ giao khoán hoặc giao quản trị cho 

các đơn vị. 

- Đối với các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ: được giao cụ thể từng chỉ tiêu cho 

các phòng khối kỹ thuật để quản lý, quản trị.  

- Đối với sản lượng: Giao cụ thể cho các đơn vị theo điều kiện thực tế: Thiết 

bị, công nghệ, nhân lực... 

- Đối với chi phí: Công ty đã xây dựng các biện pháp, giải pháp để bù đắp 

các chi phí thiếu nguồn (tiền lương, chi phí chung, chi phí quản lý) so với Tập đoàn 

giao trong đơn giá và thực hiện giao khoán, giao quản trị gắn với khối lượng, chất 

lượng công việc trong đó: 

 + Chi phí giao quản trị: Công ty giao theo hướng không vượt mức trần kế 

hoạch giao và là cơ sở đánh giá công tác thi đua, công tác quản lý của đơn vị. 

+ Chi phí giao khoán: Giao đơn giá, định mức theo từng chủng loại thiết bị, 

hàng tháng nghiệm thu đánh giá để xử lý, thưởng phạt bổ xung/ giảm trừ do tiết 

kiệm/bội chi thông qua lương (vật liệu thực hiện theo quý). 

- Các đồng chí Phó giám đốc đều được giao phụ trách, chỉ đạo các đơn vị 

theo lĩnh vực chuyên môn được Giám đốc phân công.  

- Các chỉ tiêu về sản lượng, chi phí giao khoán, chi phí giao quản trị đều có 

bộ phận cập nhật, quản lý và hàng tháng tổng hợp báo cáo, đánh giá. 

- Tại các đơn vị: Công ty giao quyền chủ động triển khai giao khoán đến tổ 

xe máy, tổ sản xuất, người lao động và tổ chức thực hiện theo các quy định và chịu 

trách nhiệm trước Giám đốc công ty về kết quả thực hiện. Các đơn vị được phép 

điều chỉnh định mức tùy theo điều kiện sản xuất của từng thiết bị theo nguyên tắc 

tổng chi phí định mức, tổng tiết kiệm/bội chi bằng tổng chi phí Công ty nghiệm thu, 

quyết toán cho đơn vị. 

Với các giải pháp đồng bộ đã triển khai, đến nay công tác khoán quản trị chi 

phí của Công ty cơ bản đã đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả, lợi nhuận vượt kế 

hoạch, chi phí tiết kiệm để có nguồn bổ sung tiền lương cho người lao động. 
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 5.3. Quản lý thiết bị: Công ty xây dựng biện pháp quản lý quy trình vận 

hành thiết bị, lịch sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, sửa chữa ngoài phân cấp, 

quản lý sử dụng vật tư thu cũ, đổi mới, thiết bị cũ nát chờ niêm cất; Vận hành có 

hiệu quả tuyến băng tải than, trạm điện 35Kv, cân bằng tuyến điện, đường dây tải 

điện, ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, không để xảy ra sự cố mất điện làm ảnh 

hưởng tới sản xuất. Tiêu hao nhiên liệu thực hiện 120 lít/1.000Tkm, nhiều thiết bị 

đạt vượt định mức năng suất cấp tập đoàn TKV giao. Việc bố trí giao ca ra ngoài 

khai trường dự kiến tiết kiệm nhiên liệu khoảng 300.000 lit/năm. 

5.4. Công tác quản lý Vật tư: 

Công ty thực hiện quản lý, mua sắm vật tư hàng hóa theo đúng các quy định 

hiện hành, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty. 

Tồn kho vật tư năm 2022 là 3,3% tổng giá trị vật tư năm 2022. Công ty đảm 

bảo tỷ lệ tồn kho vật tư theo quy định của TKV. 

 6. Công tác đầu tư: Đầu tư bổ sung các thiết bị công nghệ trang thông tin 

điện tử, hệ thống đàm thoại, camera, GPS, định vị vệ tinh, phần mềm giao ca, nhận 

lệnh, báo công, điều hành, quản lý chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, giám sát an ninh trật tự 

hàng ca, hàng ngày; Đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà điều hành văn phòng làm việc 

tại các đơn vị trong công ty; Đầu tư mới công trình trọng điểm nhà xưởng sửa chữa 

ô tô, quyết toán các dự án. Phối hợp với cấp trên, chính quyền địa phương, các cấp 

bộ ngành trung ương thực hiện chủ trương đầu tư dự án Cải tạo mở rộng nâng công 

suất Mỏ Than Cao Sơn, giai đoạn 2 (Giấy phép khai thác 2805). Tiếp nhận vận 

hành 10 xe trọng tải 90 - 100 tấn, xe téc tưới đường; phát huy tốt 08 hệ thống máy 

phun sương dập bui bán kính phun xa ≥150m. Tổng giá trị thực hiện ĐT-XDCB là 

308/337,6 tỷ đ = 92,2 %KH năm. 

 7. Công tác Môi trường và PCTT-TKCN: Chỉ đạo bảo vệ môi trường tự 

nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.Tăng cường thu gom chất thải nguy hại, nước 

thải công nghiệp, phun sương tưới nước giập bụi, không để phát tán bụi tới vùng 

dân cư; cải tạo nạo vét khơi thông hệ thống mương, rãnh thoát nước thải vành đai; 

Thi công các công trình môi trường đập ngăn đất đá tại chân bãi thải Bàng Nâu; 

phòng chống thiên tai, phòng chống sạt nở, tụt nún tang khai thác khu vực tiếp giáp 

dân cư, đường cao tốc giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra. Chi phí môi trường 

thường xuyên năm 2022 thực hiện là 75,739 tỷ đồng. 

 8. Công tác quản lý lao động, tiền lương: Tổng số CBCNV đầu kỳ là 3.478 

người, cuối kỳ là 3.370 người, giảm tuyệt đối trong kỳ 134 người, tăng trong kỳ 26 

người. Trong đó lao động công nghệ 1.815 người = 53,86%; Lao động PVPT là 

1.139 người = 33,8%; Lao động gián tiếp là 409 người = 12,13%. Tạo đủ công ăn 

việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Thu nhập bình quân đạt 15 

triệu đ/ng/thg = 120,5% KH năm, tăng 23,3% so với năm 2021. 
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 9. Công tác đời sống an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực: 

  Công ty chủ động sắp xếp lao động, cải thiện điều kiện làm việc, duy trì 

công tác tiếp dân, quy chế dân chủ, quy chế đối thoại tại nơi làm việc 02 kỳ/năm với 

trên 164 lượt người. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ và chuyển đổi 

nghề mới cho CNKT, các ngành nghề 566 lượt người; kèm cặp nâng bậc cho công  

nhân 328 công nhân; thăm khám sức khỏe lần 1,2 cho công nhân, cán bộ làm nghề 

lao động năng nhọc, độc hại 3.495 lượt người; khám chuyên khoa cho 683 nữ công 

nhân; Hỗ trợ điều trị bệnh nghề nghiệp 293người; tổ chức cho 592 người lao động 

đi thăm quan nghỉ mát, điều dưỡng, học tập kinh nghiệm trong nước. Thăm hỏi, trợ 

cấp cho người lao động mắc bệnh nghề hiểm nghèo, từ trần, 03 gia đình có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn 12.633 triệu động; hỗ trợ 04 gia đình  sửa chữa nhà ở giá trị 

150 triệu đồng, chi ủng hộ xã hội từ thiện số tiền 885 triệu đồng.  

 Phối hợp với các đơn vị địa phương chi mua trang bị bảo hộ lao động 2,7 tỷ 

đồng, chi mua lương thực, thực phẩm, nông sản sạch, bồi dưỡng hiện vật, ăn giữa 

ca giá trị 46,23 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú, trường tiểu học xã Lương 

Mông, huyện Ba Chẽ 85 triệu đồng. Triển khai thi công lắp đặt máy tập thể dục 

cộng đồng khu Làng mỏ Cao Sơn; thi công các công trình môi trường, trồng trên 

8.000 cây xanh với diện tích khoảng 40 ha tạo cảnh quan  bảo vệ môi trường. 

 10. Công tác quân sự, anh ninh trật tự, bảo vệ sản xuất: Năm 2022 đã 

giao 4 tân binh lên đường nhập ngũ và tiếp nhận 02 quân nhân xuất ngũ trở về làm 

việc tại công ty, huấn luyện DBĐV, DQTV, phát động phong trào bảo vệ tổ quốc “ 

Biển và Hải đảo Việt Nam”; Thăm hỏi động viên đơn vị kết nghĩa đồn Biên phòng 

Hải Hòa Móng Cái; 02 gia đình nạn nhân chất độc màu da cam, gặp thương binh, 

gia đình chính sách, thắp hương mẹ VNAH. Công ty thực hiện tốt bảo vệ an ninh 

trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, giữ vững an ninh tự quản, bảo vệ tài sản. 

Công ty đã ký kết quy chế phối hợp với 20 đơn vị địa phương với chi phí 792 triệu 

đồng, không để phát sinh vi phạm tiêu cực, ANTT luôn được giữ vững. 

 11. Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống covid-19:  

 Công ty lãnh chỉ đạo và thực hiện tốt các chỉ thị, công văn của địa phương, 

tập đoàn và của chính phủ về phòng chống dịch bệnh với các mục tiêu đảm bảo ổn 

định sức khỏe người lao động, phát triển sản xuất , thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới, phát sinh dịch bệnh đến 

đâu có phương án xử lý ngay đến đó. Cán bộ công nhân được tiêm vắc xin mũi 3 

(3.448 người); mũi 4 (3.156 người); Chi hỗ trợ tiền lương 2.461 người lao động 

nghỉ cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền 2,743 tỷ đồng; 762 

người lao động được hỗ trợ theo chủ trương của Tổng liên đoàn 612 triệu đồng. Chi 

mua kittess xét nghiệm, khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn 564 triệu đồng. 

 



7 

 

12. Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp, thi đua: 

Tổng số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2022: Công ty có 347 giải pháp 

được được công nhận sáng kiến với giá trị làm lợi: 13.621.404.386 đồng, số còn lại 

là những giải pháp hợp lý hóa trong sản xuất giúp cải thiện điều kiện làm việc, tăng 

năng suất lao động... không tính được bằng tiền.  

Công ty đã đăng ký các mục tiêu thi đua năm 2022 với tập đoàn TKV. Ngay 

từ  ngày đầu năm đã tổ chức Lễ phát động thi đua đến từng tổ xe, tổ máy, tổ sản 

xuất, các đơn vị cho đến từng người lao động trong Công ty. Hưởng ứng phong trào 

thi đua do Công ty phát động, 100% CT, PX, Phòng ban  đã có đăng ký thi đua theo 

từng cấp cụ thể gửi về thường trực.  

Năm 2022 Công ty được tập đoàn TKV tặng cờ thi đua dẫn đầu về hoàn 

thành xuất sắc toàn diện. 

Những danh hiệu đã được khen thưởng: 

 

Năm Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng năm quyết định công nhận khen 

thưởng thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2021 Bằng khen của Tập đoàn TKV trong 

công tác y tế 

QĐ số 1629/QĐ-TKV ngày 20/10/2022, Tập 

đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản VN 

2022 

Bằng khen xuất sắc của CĐTKV về 

thành tích Tháng thi đua cao điểm về 

công tác AT-VSLĐ năm 2022  

Quyết định số 355/QĐ-CĐTKV ngày 

28/9/2022, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt 

Nam. 

2022 

Bằng khen Bộ công thương về công 

tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn 

QĐ số 1686 /QĐ-BCT ngày 22 tháng 9 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ công thương 

2022 
Bằng khen Bộ công thương về công 

tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

QĐ số 2102 /QĐ-BCT ngày 18 tháng 10 năm 

2022 của Bộ trưởng bộ Công thương 

2022 

Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam về Thành tích xuất sắc trong thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong 

giai đoạn 2017 - 2021 

QĐ số 2303/QĐ-BHXH, ngày 13/9/2022 của 

Tổng Giám đốc Bảo Hiểm Việt Nam 

2021 

Bằng khen của UBND Tỉnh về thành 

xuất  sắc trong công tác và phong trào 

thi đua năm 2021 

QĐ số 2424/QĐ-UBND, ngày 25/8/2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 
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Danh hiệu thi đua:  

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng năm quyết định công nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban hành quyết định 

2021 Cờ Đơn vị chăm lo tốt đời 

sống năm 2021 

QĐ số /QĐ-TKV ngày 28/11/2022. Của Tổng giám đốc tập 

đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam. 

2021 Cờ thi đua dẫn đầu của 

UBQLV Nhà nước năm 2021 

QĐ số:116/QĐ-UBQLV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban QLV nhà nước tại doanh nghiệp 

2022 Cờ thi đua dẫn đầu của Tập 

đoàn TKV năm 2022 

QĐ số 2009/QĐ-TKV ngày 26/12/2022. Của Tổng giám đốc 

tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam 

2022 Đơn vị lao động xuất sắc Tập 

đoàn TKV năm 2022 

QĐ số 2068/QĐ-TKV ngày 30/12/2022. Của Tổng giám đốc 

tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam 

- Thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước:  

Cùng với hoạt động SXKD, Công ty luôn chấp hành chủ chương, chính sách 

pháp luật của Đảng và Nhà nước, của các cơ quan quản lý, trực tiếp là Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Thực hiện tốt các qui định về tài chính, 

các chế độ chính sách đối với người lao động; Đẩy mạnh việc thực hiện tốt qui chế 

dân chủ ở cơ sở, tăng cường các mặt quản lý, ngăn chặn và đẩy lùi phát sinh; Triển 

khai thực hiện có hiệu quả công tác tự quản, an ninh trật tự, an toàn tài sản. 

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đã phối hợp với các ban ngành trong 

Tỉnh, Tập đoàn TKV thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và kiểm tra 

thực hiện tại các đơn vị trong Công ty. Xây dựng một hệ thống thực hiện Pháp luật 

của Nhà nước, quy định, quy chế quản lý của Công ty theo khẩu hiệu “Sống, làm 

việc và lao động theo pháp luật”. Năm 2022, nội bộ Công ty luôn đoàn kết thống 

nhất về tư tưởng và hành động thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 

giao, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công nhân viên chức 

Đối với địa bàn dân cư, Công ty đã hỗ trợ xây dựng các công trình Văn hóa, 

di tích góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh, Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh. 

Công ty đã vận động 100% CBCNVC tham gia hưởng ứng phong trào đền ơn đáp 

nghĩa, xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào bão lụt, giúp đỡ địa phương, trẻ em 

vượt khó khăn, mồ côi khuyết tật và các phong trào từ thiện xã hội khác... số tiền 

đóng góp xã hội từ thiện trong năm 2022:  14.073 triệu đồng; Đã phối hợp chặt chẽ 

với địa phương bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công 

ty và trên địa bàn khu dân cư. 

 Đến thời điểm hiện nay Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV là một trong 

các doanh nghiệp thành viên của TKV có mô hình theo hướng hiện đại và chuyên 

môn hóa cao, cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ hợp lý; năng suất lao động được 

nâng cao, chất lượng sản phẩm tốt được TKV đánh giá cao; công việc ổn định, tiền 

lương thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao. 
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MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023 

 

Tình hình chung: Trong năm 2023, Công ty xác định gặp rất nhiều khó 

khăn: (i) Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn (giai đoạn II) còn vướng 

mắc chưa được phê duyệt; (ii) Khai trường khu vực Khe Chàm II xuống sâu, do 

mưa năm 2022 nên lượng bùn còn nhiều làm tăng chi phí sản xuất (iii) Tiếp tục 

thực hiện tái cơ cấu theo phương án TKV đã phê duyệt, (iv)…. Trước những khó 

khăn trên Đảng ủy, HĐQT, ban Giám đốc và tập thể CBCNV Công ty quyết tâm 

thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 với mục 

tiêu: "AN TOÀN - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ" với các nhiệm vụ, giải pháp 

cụ thể:   

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CHÍNH 2023:  

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch  
Ghi 

chú 

1 Đất đá bốc xúc (đất CBSX) 1000 m3 59.780  
 

2 Than Khai Thác 1000 tấn 5.620 
 

+ Than nguyên khai " 4.420 
 

+ Than sạch từ ĐĐLT " 1.200 
 

3 Than tiêu thụ 1000 tấn 5.561 
 

4 Doanh thu than Tỷ đồng 9.838 
 

5 Tiền lương bình quân ( tr đ/ng/th)  Tr đ 11,013 
 

6 Lợi nhuận than Tỷ đồng 143,944 
 

7 Dự kiến cổ tức  % ≥ 7  

8 Kế hoạch đầu tư Tỷ đồng 501,8  

 

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 1. Công tác kỹ thuật, điều hành sản xuất: 

 1.1 Xây dựng phương án sản xuất trong giai đoạn chưa được cấp phép 
khai thác  Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn:  

Theo kế hoạch năm 2023 tập đoàn TKV giao, Khai trường Cao Sơn khai 

thác theo 02 Dự án: Dự án cải tạo mở rộng mỏ Cao Sơn theo Giấy phép khai thác 

số 2805 (được gia hạn theo Quyết định số 427/GP-BTNMT) và Dự án cải tạo mở 

rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn.  

Công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép của Dự án cải tạo mở rộng nâng công 

suất mỏ Cao Sơn tại văn phòng 1 cửa thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 

14/02/2023. Tuy nhiên, ngày 27/02/2023 Cục Khoáng sản Việt Nam đã có công văn 
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xác nhận hồ sơ xin cấp phép của Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Cao 

Sơn chưa đủ điều kiện cấp phép do ranh giới xin cấp phép có chồng lấn với ranh giới 

đã được cấp phép khai thác của các đơn vị giáp ranh. 

Công ty đang chủ động báo cáo các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Tỉnh 

Quảng Ninh, tập đoàn TKV về những khó khăn vướng mắc và đề nghị giúp đỡ 

Công ty tháo gỡ khó khăn, đồng thời Công ty đang gấp rút làm việc với các đơn 

vị giáp ranh để xác định ranh giới, tiến độ khai thác... sớm hoàn thiện hồ sơ xin 

cấp phép. Dự kiến tiến độ cấp phép khai thác hoàn thành sớm nhất vào cuối 

tháng 6/2023.  

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023 khai trường Cao Sơn chỉ khai thác 

trong giới hạn của Giấy phép khai thác (GPKT) số 2805/GP-BTNMT với sản 

lượng còn lại là: 718.818 tấn than nguyên khai, 7.397.000 m3 đất đá CBSX. 

Trong 2 tháng đầu năm 2023, Công ty đã thực hiện 3.212.000 m3 đất đá 

CBSX và  528.818 tấn than nguyên khai. Sản lượng còn lại khoảng: 190.000 tấn 

và 4.185.000 m3 đất đá CBSX. Với năng lực thiết bị hiện có tại khai trường Cao 

Sơn (11 máy xúc điện, 09 máy xúc TLGN) dự kiến đến hết  tháng 4/2023 sẽ khai 

thác hết khối lượng còn lại của Giấp phép khai thác 2805/GP-BTNMT. 

Như vậy, nếu Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn không 

được sớm cấp phép thì toàn bộ hoạt động khai thác tại khai trường Cao Sơn đều 

phải dừng từ sau tháng 4/2023 làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Công ty, việc 

làm của người lao động đặc biệt đối với các đơn vị: Công trường Khai thác 2, 

Công trường khoan, Công trường STTT1, PXTM... 

Do đó, Công ty xây dựng Phương án số 1851/PA-TCS-KTKT ngày 

10/3/2023 “Tổ chức sản xuất trong giai đoạn chưa được cấp phép Dự án cải 

tạo mở rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn” nhằm huy động hợp lý thiết bị hiện 

có, sắp xếp công việc đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.  

 1.2. Công tác điều hành chính: 

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để triển khai KH SXKD năm 2023 ngay từ 

những ngày đầu năm kế hoạch. Các phòng, các bộ phận tiếp tục nỗ lực cùng lãnh 

đạo Công ty tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục của các dự án để 

Công ty duy trì SXKD ổn định. Theo đó, hoàn thiện thủ tục gia hạn Giấy phép 

KTKS số 2805/GP-BTNMT ngày 31/12/2008, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn 

bị Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn (giai đoạn 2) kết hợp với việc điều chỉnh 

công suất năm thứ nhất của Dự án này đảm bảo đủ nguồn tài nguyên than, duy trì 

sản lượng kế hoạch TKV giao năm 2023. 

 - Áp dụng khoa học công nghệ tin học vào công tác kỹ thuật, điều hành 

sản xuất. Thực hiện khai thác hiệu quả công tác giao ca nhật lệnh bằng phần 

mềm giao ca trực tuyến đã được triển khai.  
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 - Tiếp tục tập trung khâu kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kĩ thuật 

như hệ số bóc, cung độ vận chuyển, phẩm cấp than, tỷ lệ thu hồi than. Cân đối và 

điều hòa sản lượng khai thác, chế biến than để phù hợp với yêu cầu tiêu thụ than. 

Tăng cường công tác làm phẩm chất, chế biến nâng chất lượng than sản xuất, 

than tiêu thụ, phấn đấu tốt hơn kế hoạch TKV giao để tăng doanh thu. 

- Nâng cao chất lượng khoan nổ mìn không để các máy xúc thiếu đất bắn 

tơi ,tiếp tục cải tạo tầng khai thác, đường vận chuyển, bãi thải để phát huy năng 

suất thiết bị, đưa kích thước tầng khai thác về chuẩn, giảm tối đa số tầng chập, 

tầng hẹp.  

- Công ty tập trung chỉ đạo điều hành phấn đấu 6 tháng đầu năm đạt trên 

55% KH năm để giảm áp lực sản lượng trong 6 tháng cuối năm và có thể tăng 

sản lượng khi TKV yêu cầu. 

- Các phòng ban cần tăng cường phối hợp chặt chẽ theo chức năng nhiệm 

vụ không tránh né, đùn đẩy trách nhiệm, khắc phục kịp thời các tồn tại, xử lý dứt 

điểm công việc được giao, tuyệt đối không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ, 

chất lượng công việc, hiệu quả sản xuất toàn Công ty. 

 - Bố trí tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý, tạo mọi điều kiện để tăng năng 

suất, thời gian huy động máy móc thiết bị. 

 - Nâng cao chất lượng làm đường vận chuyển để tăng năng suất và giảm 

giá thành vận tải; nghiên cứu phương án xử lý bùn moong để đẩy nhanh tốc độ 

xử lý bùn moong trong điều kiện khai thác than lộ thiên ngày càng xuống sâu. 

 - Tiếp tục duy trì và quản lý tốt công tác chất tải để đảm bảo tỷ lệ âm trắc 

địa thấp hơn 2%. 

 - Áp dụng các biện pháp xúc chọn lọc trong khai thác than đảm bảo chất 

lượng than khai thác theo điều hành của Công ty, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên. 

 - Xây dựng phương án, tổ chức chế biến, đảo trộn than hợp lý đảm bảo 

tiến độ tiêu thụ và theo nhu cầu thị trường. Các phương án pha trộn tiêu thụ phải 

tính toán đến hiệu quả kinh tế. 

 - Tăng cường công tác chế biến than sạch từ đất đá lẫn than, tận thu tối đa 

tài nguyên để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. 

 - Phối hợp với các ban chức năng của TKV, Công ty Kho vận và Cảng 

Cẩm Phả, Cty Tuyển than Cửa Ông và các đơn vị chế biến than để chủ động điều 

hành công tác tiêu thụ than theo kế hoạch. 

 - Phối hợp với công ty Tân Phú Xuân và công ty Tư vấn mỏ lập phương án 

chuyển hướng băng tải trình TKV thông qua để triển khai các bước công việc đảm 

bảo tiến độ đổ thải khu vực khai trường Khe Chàm II theo tiến độ. 

 - Xây dựng các phương án sản xuất để đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ 

thực hiện theo đúng kế hoạch KTCN được giao. 

  2. Công tác An toàn - VSLĐ: 

 Công tác An toàn là nhiệm vụ hàng đầu, tiếp tục rà soát bổ sung, ban hành 

các nội quy, quy trình đảm bảo đúng, đủ, dễ thực hiện; tích cực kiểm tra ngăn 

ngừa những vi phạm, phổ biến, tuyên truyền cho người lao động biết và thực 

hiện nghiêm quy trình an toàn trong sản xuất với phương châm phòng ngừa là 
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chính. Quan tâm phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, cải thiện môi trường và điều 

kiện làm việc cho NLĐ. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định và nội 

quy kỷ luật lao động trong sản xuất. 

 Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất để kịp thời phát hiện, 

ngăn ngừa, xử lý các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra, phấn đấu không để xảy ra 

TNLĐ nghiêm trọng.  

 Xây dựng các phương án phòng chống bão, lũ, thiên tai và PCCN để chủ 

động đối phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. 

 Tăng cường tuyên truyền và giám sát thực hiện công tác AT-VSLĐ, tổ chức 

các lớp huấn luyện định kỳ cho CB-CNV và lớp huấn luyện nâng cao năng lực cho 

cán bộ quản lý về công tác an toàn. 

 Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, trang bị 

đầy đủ bảo hộ lao động cho CB-CNV trong Công ty. 

 3. Công tác Tổ chức - Lao động tiền lương: 

 - Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định hiện 

hành của Nhà nước, của Tập đoàn và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. 

 - Bố trí cơ cấu lao động hợp lý, đảm bảo việc làm tạo điều kiện cho người 

lao động có cơ hội nâng cao năng lực quản lý, trình độ tay nghề, tăng NSLĐ, 

tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Phấn đấu thu nhập bình quân cao hơn kế 

hoạch, chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho CNVC - NLĐ.  

 - Tiếp tục thực hiện trả lương theo kết quả đánh giá bằng KPIs. 

 4. Công tác tái cơ cấu: Tiếp tục triển khai công tác Tái cơ cấu đảm bảo 

tiến độ theo phương án đã trình TKV phê duyệt. Ổn định tổ chức, ổn định sản 

xuất khi tiết giảm lao động gián tiếp. Chủ động bố trí lao động phù hợp, triển 

khai tuyển lao động theo kế hoạch được TKV phê duyệt đảm bảo đủ lao động 

phục vụ cho sản xuất.  

5. Các chế độ chính sách cho người lao động. 

- Bố trí đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc để người lao động phấn 

đấu đạt NSLĐ cao. 

- Trả lương, thưởng đầy đủ, đúng quy định. 

- Thực hiện công tác kỷ luật lao động theo đúng Nội quy lao động công ty, 

theo đúng các quy định của Bộ Luật lao động. 

- Thực hiện tốt chế độ ăn ca, bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động 

đảm bảo đủ chất, đủ lượng và đảm bảo ATVSTP. 

- Thực hiện tốt chế độ tham quan, nghỉ mát, điều dưỡng 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc khám sức định kỳ, khám chuyên ngành, chuyên 

khoa nữ, đo môi trường lao động, phun thuốc diệt muỗi, giám định bệnh nghề 

nghiệp, tai nạn lao động cho người lao động. 

- Đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 

- Thực hiện chế độ nâng lương, nâng bậc theo đúng quy định 

- Tổ chức cho các cháu con CBCNVLĐ đi tham quan; thưởng cho các cháu 

đạt học sinh giỏi các cấp, các cháu thi đỗ Đại học; động viên khen thưởng kịp 

thời các cháu học sinh vượt khó có hoàn cảnh khó khăn  
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- Năm 2023, Công ty tiếp tục nghiên cứu rà soát Quy chế quản lý lao động, 

tiền lương; Quy chế thi đua khen thưởng; Nội quy lao động công ty; Thỏa ước 

lao động tập thể; Quy chế hoạt động xã hội; Quy chế quản lý quỹ khen thưởng, 

quỹ phúc lợi, hoàn thiện bổ sung các nội dung để đảm bảo hơn nữa quyền lợi của 

người lao động. 

 6. Công tác Đầu tư - Môi trường - GPMB: 

 - Triển khai ký hợp đồng thuê đất phần bổ sung với địa phương theo đúng 

quy định; 

 - Tập trung phối hợp với các cấp quản lý để có giấy phép dự án mở rông 

nâng công suất Mỏ than Cao Sơn giai đoạn 2; 

 - Triển khai công tác đầu tư năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành và 

đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty; 

 - Các dự án đầu tư, thuê thiết bị phục vụ sản xuất thực hiện đúng tiến độ. 

Phối hợp với thành phố Cẩm phả, các phường đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 

bằng để công ty chủ động điều hoà đổ thải. 

 - Tiếp tục quan tâm Công tác môi trường: Triển khai theo dõi giám sát hoàn 

thiện các công trình môi trường, giám sát các đơn vị thu gom chất thải nguy hại 

đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị vi 

phạm về công tác môi trường đặc biệt là người đứng đầu. 

 - Chú trọng, tăng cường thực hiện công tác môi trường để đảm bảo điều kiện 

làm việc cho người lao động theo các quy định của Nhà nước, của TKV. 

 - Xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Pháp luật, của TKV. 

 7. Công tác quản lý thiết bị: 

 - Tạo điều kiện để thiết bị tăng năng suất và tăng thời gian huy động. 

 - Tăng cường, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thiết bị, thực hiện nghiêm 

quy định kiểm tu các thiết bị đầu ca nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng thiết bị, 

tránh việc phát sinh sự cố thiết bị. 

 - Quản lý, đánh giá việc thực hiện của các thiết bị để có các biện pháp cụ 

thể nhằm nâng cao hệ số huy động thiết bị, rà soát các thiết bị cũ hết khấu hao 

năng suất kém có kế hoạch thanh lý. 

 - Theo dõi chặt chẽ quá trình trung đại tu thiết bị, đảm bảo chất lượng, tiến 

độ sửa chữa theo đúng quy định. Phấn đấu rút ngắn được tiến độ sửa chữa nhưng 

phải đảm bảo chất lượng. 

  8. Công tác quản lý Vật tư: 

 - Áp dụng khoa học công nghệ tin học vào công tác vật tư. 

 - Lập nhu cầu vật tư dài hạn, chính xác, điều hành đảm bảo tỷ lệ tồn kho theo 

quy định đồng thời đáp ứng tiến độ cho sản xuât và công tác sửa chữa thiết bị của 

Công ty. Chất lượng vật tư phải đảm bảo. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý vật tư đảm bảo đúng quy định của 

Công ty, phục vụ kịp thời cho sản xuất, thường xuyên kiểm tra giám sát các đơn 

vị, có biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị còn tồn tại, không để xảy ra vi 

phạm mới khắc phục. Điều hành tốt tỷ lệ tồn kho vật tư đảm bảo thấp hơn so với 

quy định của TKV. 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV 

Số:  2570 /BC-TCS-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Cẩm Phả, ngày  06  tháng  4  năm  2023 

 
BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị                                                                                        

về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2022 

Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 

      

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Cao Sơn - TKV 

  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021; 

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than 

Cao Sơn - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên thông qua ngày 27/4/2022,  

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2022; 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

Năm 2022, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV Thực hiện kế hoạch 

TKV giao với thuận lợi rất cơ bản đó là nhu cầu tăng cao về thị trường tiêu thụ 

than trong nước để phục vụ Chương trình, mục tiêu ổn định, phục hồi kinh tế - 

xã hội sau Đại dịch mà Chính phủ đang tiến hành, Công ty và Tập đoàn có điều 

kiện đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than; Sự đoàn kết thống nhất của CBCNV 

với tinh thần ổn định. Trong năm 2022, Công ty phát động nhiều đợt thi đua sản 

xuất được đông đảo CNVC-LĐ hưởng ứng tham gia góp phần thực hiện hoàn 

thành vượt mức kế hoạch Sản xuất kinh doanh đề ra. 

Bên cạnh đó, năm 2022 cũng có những khó khăn, thách thức luôn xuất 

hiện, đan xen, Công ty liên tục phải tháo gỡ đến những ngày cuối cùng của năm. 

Đó là: 

 - Những vướng mắc về thủ tục đấu thầu thuê ngoài theo quy định 

663/QĐ-TKV ngày 18/05/2021 của TKV về “ Ban hành qui định quản lý công 

tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ SX-TT than - Khoáng sản trong 

Tập đoàn” nên Công ty triển khai muôn hơn, các đơn vị thuê ngoài thực hiện 

chậm 01 quý so với các năm trước (bắt đầu thi công từ ngày 01/4/2022); 



2 

 

 

- Tình hình dịch Covid-19 trở thành đỉnh dịch tại Công ty trong tháng 1 

và tháng 2 dẫn đến thiếu cán bộ và lao động cục bộ. 

- Thời tiết trong năm xuất hiện mưa sớm, có trận mưa với vũ lượng lớn 

hơn 300mm/ngày (ngày 10/5/2022) đã buộc Công ty phải kết thúc sớm việc hạ 

moong theo KH tiến độ đề ra; 

- Những khó khăn không thể triển khai sớm hơn các thủ tục pháp lý của 

các dự án mỏ. Trong đó, việc điều chỉnh công suất mỏ năm 2022 và thủ tục xin 

gia hạn GPKT số 2805/GP-BTNMT chỉ được thông qua vào ngày 30/12/2022;  

thủ tục xin cấp GPKT của dự án CTMRNCS mỏ Cao Sơn chưa được các cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, chậm so với tiến độ đề ra (Nghị quyết của HĐQT Công 

ty đề ra là hoàn thành xin cấp GPKT trong quý III và khởi công dự án vào đầu 

quý IV/2022). Các thủ tục pháp lý chậm triển khai ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

kế hoạch SX, buộc Công ty phải đề nghị TKV cho phép cắt giảm sản lượng KH, 

dừng tất cả các gói thầu bóc xúc, vận chuyển đất đá từ ngày 09/11/2022 (vì 

trong KH được duyệt năm 2022 có 11 triệu m3 đất đá và 870 ngàn tấn than NK 

nằm trong dự án mỏ mới chưa được cấp phép). 

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Đảng ủy Công ty, bộ máy lãnh đạo điều 

hành cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên chức người lao 

động, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã hoàn thành toàn diện nghị 

quyết ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2022. 
 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.  

 1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT 

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 uỷ viên: 

Trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý Công ty và 02 

thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý Cơ quan TKV và 01 thành viên HĐQT 

chuyên trách làm nhiệm vụ thường trực. Các thành viên HĐQT đều được phân 

công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù 

hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình. Trong năm 2022 có sự thay đổi nhân 

sự trong HĐQT Công ty, ông Trần Tuấn Anh (đại diện cổ đông phổ thông) thôi 

nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân, ông Mai Huy Giáp được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2022 bầu bổ sung là thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2022. 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty. 

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022, đã chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua các Nghị 

quyết, quyết định của HĐQT để quản lý Công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh 

bạch đảm bảo quyền lợi của cổ đông.  
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- Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ kịp thời, chính xác các 

hoạt động của Công ty. 

- HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo chương trình, số 

lượng thành viên dự họp và biểu quyết  theo Luật định, các cuộc họp đều mời và 

có sự tham gia chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty, các vấn đề quan trọng 

thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT xem xét 

quyết định.   

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 32 phiên họp bằng hình thức họp trực 

tiếp và họp bằng văn bản, ban hành 204 văn bản, trong đó có 43 nghị quyết (32 

nghị quyết chung, 04 nghị quyết chuyên đề, 07 nghị quyết liên tịch với Đảng ủy 

công ty), 71 quyết định và 90 văn bản khác, đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, 

đầu tư; sửa đổi, ban hành mới 01 quy chế quản lý (Quy chế quản lý an toàn, vệ 

sinh lao động Công ty CP than Cao Sơn TKV); sửa đổi bổ sung và banh hành 07 

quy chế quản lý. 
2.1. Công tác tổ chức, cán bộ 

Hội đồng quản trị đã tiếp tục thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, sắp xếp 

hoàn thiện bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị sản xuất theo mô hình mẫu 

của doanh nghiệp sản suất Than (trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 

sản Việt Nam - TKV).  

- Công tác tổ chức SX: Giải thể 02 Phân xưởng. Đến cuối năm 2022, từ 23 

đơn vị công trường phân xưởng, Công ty chỉ còn 21 đơn vị, 14 phòng theo đúng 

mô hình mẫu của TKV quy định, giảm 02 đầu mối. 

- Công tác cán bộ: Năm 2022, đánh dấu một năm trưởng thành mới đối 

với Công ty CP than Cao Sơn-TKV sau chủ trương hợp nhất công ty của TKV. 

Công ty tiếp tục duy trì ổn định SX, cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động hiệu 

quả. Công ty đã thực hiện từng bước công tác tái cơ cấu công ty theo lộ trình 

2021-2025. Trong năm Công ty đã thực hiện việc bổ nhiệm 02 đồng chí phó 

giám đốc, đã được lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng giao cho Công ty thực hiện bổ 

nhiệm từ nguồn cán bộ tại chỗ theo Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai 

đoạn 2020-2025 đã được TKV thông qua và HĐQT Công ty phê duyệt. Đây là 

thành quả chung ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Đảng bộ, của 

các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công 

ty, đáp ứng niềm tin của Người lao động đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng 

công ty ngày càng phát triển, là tiền đề để Công ty tiếp tục xây dựng đội ngũ cán 

bộ đủ năng lực đảm nhận các vị trí lãnh đạo của Công ty khi cần. 

2.2. Công tác đầu tư  

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 

Công ty đã triển khai các hạng mục theo đúng Nghi quyết ĐHĐCĐ và các quy 

định hiện hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế 



4 

 

 

hoạch đầu tư với giá trị: 421 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty 

chủ động rà soát toàn bộ các hạng mục công trình theo yêu cầu thực tế của sản xuất, 

những hạng mục nào chưa cần thiết hoặc không phù hợp thì điều chỉnh giảm và bổ 

sung các công trình cần thiết phục vụ sản xuất năm 2022. Thực hiện công tác đầu tư 

xây dựng năm 2022 là 308.041 tỷ đồng / 337,587 tỷ đồng bằng 91,2% kế hoạch 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

2.3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý  

- HĐQT đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các 

hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám 

sát theo đúng chương trình trong kế hoạch họat động theo Nghị quyết số 03/NQ-

TCS-HĐQT ngày 21/01/2022 của HĐQT đã đề ra.  

- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc điều hành chỉ đạo các đơn 

vị trong Công ty thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và TKV. 

- Trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD, Giám đốc và bộ máy quản lý 

Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Quyết định 

của HĐQT Công ty ban hành. Giám đốc và bộ máy điều hành đã linh hoạt triển 

khai kế hoạch SXKD theo các phương án phù hợp với điều kiện thực tế của 

Công ty. 

2.4. Phối hợp với các tổ chức chính trị trong Công ty 

HĐQT phối hợp với Đảng uỷ Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của 

Công ty bằng việc triển khai Quy chế phối hợp lãnh đạo số 05-QCPH/ĐU-

HĐQT-GĐ ngày 06/8/2020, về việc “phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với Hội 

đồng quản trị và Giám đốc Công ty”. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty tạo 

các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu 

chiến binh hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, 

chức năng nhiệm vụ của các tổ chức. 

3. Công tác bảo toàn và phát triển vốn 

Mặc dù năm 2022, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất, 

xong với sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị từ Đảng ủy, HĐQT, 

Ban Giám đốc và các tổ chức quần chúng trong Công ty, công ty sản xuất kinh 

doanh có lãi, lợi nhuận trước thuế: 448.558 / 68.444 tỷ đồng, bằng 655,4% NQ 

ĐHĐCĐ đề ra. 

- Vốn chủ sở hữu đầu kỳ:        754.266 triệu đồng; 

- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ:                982.096 triệu đồng; 

+ Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:   1,36 lần/4,24 lần KH; 

+ Dư vay vốn ngắn hạn: 0 triệu đồng/800.000 triệu đồng KH; 

+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn:   1,07 lần / 0,70 lần KH. 
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II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

1. Cơ cấu tổ chức 

 Ban giám đốc điều hành của Công ty gồm có 07 thành viên: 01 Giám 

đốc, 05 Phó giám đốc và 01 Kế toán trưởng. 

Từ 01/01/2022 đến 30/9/2022 Công ty có 14 phòng chuyên môn và 22 

công trường, phân xưởng. Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 số công trường, phân 

xưởng giảm còn 21 (giải thể 2 phân xưởng).  

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh 

2.1. Đánh giá chung 

Bộ máy quản lý điều hành hoạt của công ty đã hoạt động theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện tuyệt đối sự lãnh đạo của 

HĐQT; đồng thời đã chỉ đạo, tổ chức điều hành sản xuất, phối hợp, quan hệ tốt 

với các đơn vị bạn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Giám đốc và Bộ máy quản lý đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều 

hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, đã đề ra và tổ chức thực hiện các 

giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã quyết nghị. 

2.2. Kết quả cụ thể 

* Các chỉ tiêu cụ thể được đánh giá theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ: 

TT TÊN CHỈ TIÊU  ĐVT 
Kế hoạch 2022  

Thực hiện 2022 
Tỷ lệ % 

KH - NQ 01  KH ĐC  N/NQ 01 N/ĐC  

A B C 1 2 3 4=3/1 5=3/2 
1 Bốc xúc đất đá Tr.m3 61,000 58,176 58,705 96,2 100,9 

2 Than sản xuất tổng số tấn 6.400.000 6.660.000 6.758.440 105,6 101,5 

3 Than tiêu thụ tấn 6.296.000 6.546.000 6.924.831 110,0 105,8 

4 Doanh thu than Tỷ đồng 8.822 9.172 9.962 112,9 108,6 

5 Tiền lương Tr.đ/ng/thg 10,658 12,449 15,004 140,8 120,5 

6 Lợi nhuận Tỷ đồng        68,44       136,89  448,56 655,4 327,7 

7 Cổ tức % 7   15 214,3   

8 Đầu tư XDCB  Tỷ đồng        421,0         337,6         308,0  68,9 91,2 

 

* Công tác Tổ chức - Lao động: 

Công ty thực hiện công tác tổ chức, quản lý lao động, tiền lương và sử 

dụng lao động đúng theo quy chế do HĐQT Công ty ban hành, tuân thủ các quy 

định của TKV và Pháp luật hiện hành. Năm 2022 mặc dù Công ty gặp rất nhiều 

khó khăn trong quá trình SXKD nhưng Công ty vẫn bố trí đầy đủ việc làm cho 

người lao động, đảm bảo thu nhập của CB - NLĐ ổn định, tiền lương bình quân 

15,004 tr.đ/ng/tháng bằng 140,8% KH theo NQ ĐHĐCĐ (đạt 120,5% KH).  

- Tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Năm 2022 
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Công ty đã làm các thủ tục trình Ban thường vụ Đảng ủy, HĐQT, báo cáo Tập 

đoàn TKV và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm theo quy định: 

       + Thực hiện bổ nhiệm: 10 người, gồm: Phó giám đốc: 02; Trưởng 

phòng 03; Quản đốc: 01; Phó quản đốc: 03; Phó phòng: 01.  

       + Thực hiện điều động, luân chuyển: 14 người, gồm: Phó phòng: 02; 

Phó quản đốc: 12. 

- Hoàn thiện các thủ tục theo quy định trình HĐQT bổ nhiệm, luân 

chuyển, nâng lương đối với các cán bộ HĐQT quản lý. 

Tổng số công nhân lao động đến 31/12/2022: 3.470 người. 

* Công tác an toàn vệ sinh lao động:  

Bộ máy điều hành thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện 

quy trình quy phạm an toàn tại các đơn vị. Xây dựng và ban hành đầy đủ các nội 

quy, quy trình, quy phạm cho các ngành nghề; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ 

cho cán bộ công nhân; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao 

động.  

- Công tác An toàn - BHLĐ được Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng. 

Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình sản xuất để chỉ ra những nguy 

cơ tiềm ẩn có thể xảy ra tai nạn và sự cố thiết bị, đồng thời đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục cho người lao động và thực hiện tốt công tác huấn luyện 

theo quy định mới. Kết quả năm 2022 Công ty đã giảm đươc 5 vụ tai nạn lao 

động và sự cố thiết bị so với năm 2021 ( giảm 21%) tuy nhiên vẫn để sảy ra 1 vụ 

ngập máy xúc do mưa lớn.  

- Công tác PCCN: Công ty đã trang bị hệ thống hỗ trợ dập cháy cho các 

thiết bị vận tải, cơ điện. Đã làm tốt công tác huấn luyện cho các Công trường, 

phân xưởng và thường xuyên kiểm tra PCCN tại các đơn vị. 

* Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: 

Trong năm 2022 công tác an ninh trật tự trên khai trường mỏ, khu vực văn 

phòng Công ty và trên địa bàn ranh giới quản lý tài nguyên đảm bảo ổn định, 

không có vụ việc gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. 

* Công tác môi trường:  

Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo 

quy định của Pháp luật. 

* Công tác Tài chính: 

Tài chính của Công ty là lành mạnh, các nguồn vốn được sử dụng linh 

hoạt hiệu quả, không có các khoản nợ xấu.  

3. Thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức Công đoàn và các 

tổ chức chính trị khác 
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Trong quá trình tổ chức sản xuất, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ 

với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị khác trong Công ty. 

Sự phối kết hợp đó thể hiện bằng các Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công 

đoàn - Đoàn thanh niên; Giám đốc - Công đoàn và các văn bản phối hợp của 

Đảng ủy với chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. 

4. Công tác phòng chống dịch Covid-19 

Năm 2022, Công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo giữ vững nhịp độ sản xuất, bảo về sức khỏe 

người lao động. Công ty đã triển khai kịp thời và hiệu quả nội dung Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về “Quy định tạm thời 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covi-19”.   

5. Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát 

Thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 

2022 và các quy định của Nhà nước. 

Tổng số tiền thù lao trả cho HĐQT trong năm 2022:  271.920.000 đ. 

Tổng số tiền thù lao trả cho BKS trong năm 2022:     265.200.000 đ. 

Tổng số tiền thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2022:  537.120.000 đ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Tình hình chung: Trong năm 2023, Công ty xác định gặp rất nhiều khó 

khăn: (i) Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn (giai đoạn II) còn vướng 

mắc chưa được phê duyệt; (ii) Khai trường khu vực Khe Chàm II xuống sâu, do 

mưa năm 2022 nên lượng bùn còn nhiều làm tăng chi phí sản xuất (iii) Tiếp tục 

thực hiện tái cơ cấu theo phương án TKV đã phê duyệt, …. Trước những khó 

khăn trên Đảng ủy, HĐQT, ban Giám đốc và tập thể CBCNV Công ty quyết tâm 

thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 với mục 

tiêu: "AN TOÀN - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ" với các nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể:   

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chính năm 2023.   

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch  Ghi chú 

1 Đất đá bốc xúc (đất CBSX) 1000 m3 59.780  
 

2 Than Khai Thác 1000 tấn 5.620 
 

+ Than nguyên khai " 4.420 
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+ Than sạch từ ĐĐLT " 1.200 
 

3 Than tiêu thụ 1000 tấn 5.561 
 

4 Doanh thu than Tỷ đồng 9.838 
 

5 Tiền lương bình quân ( tr đ/ng/th)  Tr đ 11,013 
 

6 Lợi nhuận than Tỷ đồng 143,944 
 

7 Dự kiến cổ tức  % ≥ 7  

8 Kế hoạch đầu tư Tỷ đồng 501,8  

2. Một số biện pháp chỉ đạo về SXKD. 

Năm 2023 HĐQT Tiếp tục cùng lãnh đạo Công ty tập trung giải quyết các 

vướng mắc về thủ tục pháp lý chủ động với chính quyền địa phương và các ban 

nghành liên quan giải  quyết những khó khăn trong công tác GPMB để phục vụ 

khai thác, đổ thải. Hoàn thiện thủ tục gia hạn giấy phép khai thác, đẩy nhanh 

tiến độ sớm đưa dự án cải tạo nâng công suất mỏ than Cao sơn vào khai thác. 

Tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu sau hợp nhất Công ty giai đoạn 2020 -

2025, trong đó có Phương án tái cơ cấu bố trí, sắp xếp lao động quản lý giai 

đoạn 2021-2023; yêu cầu nâng cao chất lượng các mặt công tác của công ty; trên 

cơ sở đó chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai đánh giá thực trạng, chỉ ra những 

ưu nhược điểm, phân tích nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp trong việc giáo 

dục nhận thức cho người lao động, trong tổ chức điều hành, trong quản lý của 

các mặt công tác như: Công tác quản trị các chỉ tiêu công nghệ; Công tác quản 

lý lao động nhằm đáp ứng cho hiệu quả vận hành thiết bị và cơ chế chi trả tiền 

lương, tiền thưởng cho người lao động để thúc đẩy người lao động vận hành 

thiết bị với năng suất cao. Nâng cao năng suất lao động trong vận hành máy móc 

thiết bị, đảm bảo công tác an toàn trong mọi mặt hoạt động sản xuất và phục vụ 

sản xuất của công ty. 

Thực hiện công tác Đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật, của 

TKV và của Công ty. Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện đầy đủ các nội quy, 

quy trình, quy phạm cho các ngành nghề; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho cán 

bộ công nhân; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, 

thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Công ty, của Tập đoàn về công tác AT - 

VSLĐ, công tác môi trường, chất thải độc hại và nước thải... 

Tiếp tục thực hiện những biện pháp, giải pháp cụ thể để tiết giảm chi phí 

trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực 

hiện tăng năng suất lao động đảm bảo tiết giảm chi phí như:  
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+ Quản lý tốt các khâu kỹ thuật cơ bản, tăng hiệu quả sàng tuyển và tỷ lệ 

thu hồi than, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên. 

+ Phát huy hết công suất của máy móc thiết bị, giảm tối đa giờ hoạt động 

vô ích, tăng năng suất thiết bị. 

+ Có chính sách tuyển dụng, đãi ngộ những lao động thợ bậc cao nhằm 

đáp ứng cho công tác sửa chữa, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng thiết bị. 

+ Nâng cao trình độ cán bộ, người lao động trong Công ty, tổ chức lao 

động hợp lý khoa học. 

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 

 HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

của pháp luật, của Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động theo kế hoạch ban hành tại 

Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 11/01/2023. 

 Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tạo sự đoàn kết thống nhất 

của tập thể CB-NLĐ trong Công ty, tập trung sự lãnh đạo, đề ra các giải pháp, 

biện pháp kịp thời giúp Ban Giám đốc Công ty tạo sự ổn định và phát triển trong 

SXKD.  

HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, xem xét quyết định kịp 

thời các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT giúp cho Giám đốc Công ty 

quản lý, chỉ đạo điều hành SX năm 2023 đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển 

vốn của Công ty. 

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám 

đốc và bộ máy quản lý của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết - quyết định của Hội đồng quản trị. Chỉ 

đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên thông qua và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông Công ty. 
Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp hoàn thiện bộ máy 

quản lý từ Công ty đến các đơn vị sản xuất theo hướng luân chuyển cán bộ một 

cách hợp lý, kiện toàn, bổ sung thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành. 

Hoàn thiện, xây dựng, sửa đổi (nếu cần) các quy chế quản lý của công ty chặt 

chẽ, nhưng vẫn linh hoạt, phù hợp với quy định mới của pháp luật. 

Tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu đã được Tập đoàn TKV Việt Nam phê 

duyệt giai đoạn sau hợp nhất 2020-2025. 
HĐQT phối hợp với Đảng uỷ Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của 

Công ty, tạo các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh 

niên, Hội Cựu chiến binh,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định 

của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức. 

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty đánh 

giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, của HĐQT năm 2022, 





r4.r ooaN cONc Ncuifr
THAN-KHOANG SaN VrEr NAM

cOxc rY co pHAN THAN cAo soN-TKV

56: 04 /BC-TCS-BKS Cam Pha, ngdy 27 thdng 3 ndm 2023

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT
COIIC TY CO PHAN THAN CAO SON - TKV

v/v D:inh gi6ho4t tlong quin li tti6u hhnh cfra HDQT vh Ban GD C6ng ty
ThAm .Iinh B6o c6o Tii chinh C6ng ty nim 2022

Cdn ca Ludt Doanh nghiQp sii SS|ZOZI/QHI4 dd duq'c Qutic h/i nuoc COng hda xd

h\i chil nghla Vi€t Nam th6ng qua ngdy 17/6/2020r ,

Cdn cu Diiu t€ 6 chftc vtt hoat d/ng cila TQp dodn C6ng nghiQp Than - I(hodng

san Vi€t Nam ban hdnh kdm theo NShi dinh s6 105/2018/ND-CP ngdy 0B thdng 8 ndm

2018 cila Thu tuong Chinh Phil,

Cdn cu euy€t dinh s(i 2338/QD - TKV ngdy 3l/12/2020 cila HDTV TKV V/v bon

hdnh Quy ch€ qudn ly Ngadi dqi di€n cila TQp dodn tqi cdc doanh nghiQp;

Cdn ctir Diiu l€ 6 chac va hoat dqng cua Cong ty Co phan Than Cao So'n - TKV

(sau ddy ggi tdt td Cong ty) dd daqc Dqi h1i dong cd dArg thong qua ngdy 27/4/2022'

Cdn ctj Bdo cdo hoqt dQng cila HDQT, Bdo cdo k"t qud SXKD ctia Ban GD vtt Bdo cdo

tdi chfnh Cong ty ndm 2022 dd dugc Cong ty TNHH PKF - Viet Narn thryc hi€n ki€m todn.

Thqc hiQn quyiin vir nhiQm vB cria Ban Ki6m so6t. Theo quy dinh cria Luit
Doanh nghiQp vn Di6u lQ Cdng ty. Ban ki6m soft Cdng ty b6o c6o, trinh D3i hQi ktit

qui gi6m s5t cria Ban nlm 2022,cU th6 nhu sau:

PHAN I
rixn niuu HoAT DQNG cua BAN KrEM soAr"

1. Nhdn sg cfia Ban ki6m so:lt.

Ban ki6rn so6t C6ng ty dugc Dai hOi ct6ng c6 d6ng C6ng ty bAu tu' ngay 271412022

bao giim c6c thdnh vi€n:

1.1. Bd: NguYEn Thi Lich - Trudng Ban.

l.2.Bit: Ducrng Thi Thu Phong - Thdnh vi6n'

1.3. Bd: LC ThiKim Dung - Thdnh viOn"

1.4. Bd: Ddo Thi My - Thdnh viOn.

1.5. 6ng: Nguy6n Huy Hodng - Thdnh vi6n'

2. Nguy6n tic lirm viQc cfia Ban ki6m so{t.

CQNG HOA XA HOJ CHU NGHIA VIEJ NAM
DQc l4p - Tqr do - H4nh Phtic

ft
(1
\\4

\



Cdn cri Di0u lq C6ng ty vd Quy ch6 ho
r . ,' i " ^.hgp vd thdng nhdt phdn c6ng nhi6m vU cu

b6n phAn c6ng nhiQm vlr cua Ban ki6m sorlt.

Dfnh kj'hang qui va ndm Ban kitln
d6ng cria Cdng ty theo nQi dung dZ phdn

C6c thdnh vi6n Ban kitirn so6t tu chiu
Chri d6ng kiOrn sod.t c6c linh vuc duoc phAn

A"
Ban, vdi he th6ng kiOm so6t nQi bQ Cdng ty

Trong quri trinh ki6rn tra, giitm s6t, c6c

6nh huong d6n c6ng viOc SXKD binh thuo'ng

Cht dQng kitln nghi voi HDQT vd Ban

trong qu6 trinh thuc hi€n iQrn vU; chiu tr6ch

3. Chric ning, nhiQm vg vir quydn h4

Ndm 2022 Ban kiOrn so6t dd thuc hi

Quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp, Di€u lE

- Gi6rn s6t ho4t dQng qudn ly di€u hdn

vdn bdn qu6n ly cria Nhd nu6c, T4p dodn,

d6ng cd ddng.

- Girim s6t ho4t tl0ng cria Ban Giarn d6c

Cdng ty thdng qua viQc thgc hiQn hgp d6ng p

vdi Tpp tlodn. ViQc tri6n khai thWc hiQn Ngh

bin quin l1i kh6c cta Nhd nudc, T4p dodn vi
- Ki€rn soilt viQc xdy dgng, ban hdnh vd

b0 dAm b6o phir hqp vdi quy dlnh cta ph6p I

thi ph6p luflt vd c6ng bd th6ng tin cira C6ng ty

- Thdrn dlnh B6o crio Tdi chinh, B6o cit

hdnh cria HDQT vir Ban gi6m d6c C6ng ty, tri
C6ng ty vd c6c co quan quin ly Nhd nudc.

- Gi6rn s6t viEc ph6i hqp l6nh dao C

DAng uj', C6ng dodn, Dodn thanh ni€n, Hdi
C6ng ty.

- Xem xdt tinh ho. p ly cria vi6c huy dQn

sAn, vflt tu, tiAn v6n, tuy6n dUng, sri dqng vir c

- Gi6m sdt Ban Gi6m d6c C6ng ty trong
. ..7

thanh tra, ki€m tra, ki6m to6n vd ki6m so6t nOi

- Ed xuAt h,ra chon C6ng ty ki6m to6n d0
t 'r "(ly cria Ki0m todn d6c lap vd y ki€n phin h6i

- Tham gia circ cuQc hgp cria HDQT, Bar

fy khi dugc rndi voi tinh thAn tr6ch nhiQm, xdy

dQng cria Ban ki0rn soat. Ban ki6rn sodt dd
0 cho c6c thdnh vi6n trong Ban theo Bi€n

t s0 tiOn hanh ki€rn so6t cac linh vuc hoat

rrlch nhiQrn trudc cdc linh vuc dugc giao.
ng ho4c phdi h voi c6c thdnh vi€n trong
thpc thi nhiQrn vq.
thinh vi6n Ban kiOrn soSt kh6ng duoc ldrn
ria C6ng ty.
i6rn d6c C6ng ty nhirng vi ph4rn phdt hiQn

iQrn vd sO ligu, tdi liQu bdo c6o.

cria Ban ki6m sorit C6ng ty:

quyOn vd nhiQrn vu cira rninh theo dring

ty vd Quy cht! ho4t dQng cria Ban, cu th€:

cfia HDQT th6ng qua viQc thqc hipn c6c
L^^^du lq Cdng ty vd Nghi quyOt cfia D4i hQi

i6u hdnh vd, citc c6n b0 quAn ly kh6c trong
6i hqp kinh doanh giira Gi6rn d6c C6ng ty
quy6t, Quytit clinh cria HDQT vd ctrc vdn
6ng ty.

chric thpc hipn c6c vdn bin quin ly nQi

dt vd Didu 16 COng ty. GiSm s6t viQc thUc

heo quy dinh.

Gi6rn s6t, 86o c6o c6ng t6c qudn ly cli6u

HDTV T4p dodn, Dai hQi ddng c6 d6ng

ty thdng qua Nghf quy€t liOn tfch gita
chi6n binh vdi HDQT vd Ban Gi6ur d6c

phdn ph6i vdr sri dung c5:c ngu6n lr,rc: Tdi
d6 cria ngudi lao dQng.

iQc thr,rc thi nhfing kitin ngh! cfia co quan

l4p, mric phi ki6rn to6n, xem x6t thu quin
Ban Girim d6c C6ng ty.

Gi6rn d6c vd cd:c cudc hgp kh6c cria C6ng

4
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ung vd hgp tric.



- Thuong xuyOn giu mdi li0n hQ gitra cit'

kiOm sodt v6i HDQT, Ban GD C6ng ty vir c6c

- Trong qu6 trinh thpc thi nhiQm vp k
thuong cria HDQT vd Ban Gi6rn d6c C6ng ty.

- Quri trinh thpc hiOn tung thdnh viOn

vi6c dirn b6o theo phdn c6ng nhi6m vU vd Di

PHA
KET QUA GIAM SAT C

1. VO ho4t tlQng quin lj ili6u hirnh cri

Nam 2022, C6ng ty C6 phAn Than C

giao trong diOu kiQn gap nhi€u kh6 khdn: Ti
t4i COng ty trong th6ng 1,2/2022 khi6n Con

diOu hdnh sdn xudt tai citc dcvn vi. Nhftne vud

tiOn d0 thi c6ng, cdc don vi thuO ngodi chi ba

todn bQ viro ngdy 0911112022. Thdi ti6t trong

hiQn sdrn, ddc bi€t ld trgn rnua lcrn ngdy 10/5

vi0c ha moons theo kd hoach. Nhune kh6 kh

thri tuc xin didu chinh c6ns suAt M6 ndm2022

th6c cria Dp 6n M6, kdo ddi d6n nh0ng th6n
' r Ar t

inh huong l6n d6n k€ hogch sin xudt, buQc C

sdn lugng kC ho4ch, dung tdt ch citc goi t

0gllIl2022. Tinh hinh Th6 eidi bAt 6n kni6n
" a. ..1

tu nh4p khdu gap rdt nhi€u kho khin, giit cd ng

- HDQT COng ty dd thWc hien chric n
Lu4t Doanh nghigp, DiCu l€ C6ng ty vd Quy
n[ng qu6n ly C6ng ty th6ng qua viQc ban

ttinh vd giim sdt viQc thpc hiQn.

- Ndm 2022 HDQT da t6 chfc c6c c

c6 sp tharn gia cua Ban ki6rn so6t C6ng ty,
quan d6n c6c linh vuc qudn ly diAu hdnh SX

trucmg triOn khai thpc hign nghi quyOt Dai hQi

271412022, chi d4o chat chc, dung phrip lu4t,

tr6n c6c linh vgc SXKD mQt cdch minh b4ch,

- ViEc sria d6i, b6 sung vir ban hdnh ur

qudn trf diAu hdnh cria Cdng ty trong n[rn dug
qu6n ly HDQT ban hdnh dring thdm quy0n,

SXKD cta C6ng ty.
rr^. rl- HQi ddng quin tri d[ chi dao C6ng ty

sip xt5p hodn thiQn bQ rn6y qu6n ly tu C6ng ty 6n c6c don vi sin xuAt dAn theo md hinh

thanh vi6n trong Ban ki€rn so6t, giira Ban

6 d6ng.

6ng ldm 6nh hudng ddn hoat dQng binh

hqp thuc hiQn cdngan kitln sorit d5 ph6i

lQ C6ng ty.

II
A BAN KIEM SOAT

HDQT Cdng fy.
Son - TKV thgc hiQn nhiQrn vu cfia TKV
hinh dich Covid - 19 trd thdnh dinh dlch

x ,rty thieu hang lo4t ngudi lao ddng, can b0

g mdc vO thri tpc thuO ngodi cld ldrn chflrn

dAu thgc hi€n tu ngdy 0 11412022 vd dung

rn rAt kho luong, mua ldn, kdo dai xu6t

022 dd buQc Cdng ty phdi k6t thric sorn
, l. ,.

nhat le nhtng vudng rndc li6n quan d6n

thri tpc xin gia h4n vd cap Gi6y phdp khai

cu5i n6rn 2022 vd sans ctAu nam 20n dA

g ty phii bin c6o, d0 nghi TKV c[t giAm

b6c xric, v4n chuyen dAt dA tu ngay

cung ring hdng hoa, dflc biet ld citc vQI

y€n v4t liQu tdng nhidu,...

g nhiQrn vr,r cria rninh duoc quy dfnh t4i

hO ho4t dQng cria HDQT. ThUc hiQn chuc

h Nghi quy6t, Quyt5t dinh, Quy ch6, Quy

hgp thuong ky, cdc cuQc hqp HDQT d€u

n hdnh nhidu Nghi quy6t, quytit dinh li6n
cria C6ng ty. HQi ddng quAn tri da khAn

ing cO d6ng thuong ni€n nlm 2022 ngay

im siit bQ m6y di6u hdnh quin ly C6ng ty
g khai.

cdc vdn b6n quin li dd girip cho c6ng t6c

linh hoat hcrn, hiQu qu6 hcrn. Cdc vdn bdn

irn bAo phu hqp voi didu kiQn thgc t6

6p tpc thgc hiQn c6ng tAc t6 chric, c6n b6,

.^-fn..
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mAu cria doanh nghiQp sAn xudt Than (trong

ViQt Narn - TKV). Thpc hiQn sdp nhflp, giitit
theo dring rn6 hinh rnSu cria TKV quy dinh vd

- HDQT C6ng ty dd chi d4o.Ban Gi6

Cdng ty xAy dpng K0 ho4ch s6n xuAt kinh d
nQi b0,... thuQc thdrn quy€n d9ng thoi gi6rn s6

- HEQT c6ng ty da ph6i hqp v6i EAng
cria Cdng ty th6ng qua Quy chti ph6i hqp. H
diOu kiQn thu4n lgi cho cac t0 chuc COng

ho4t tlQng vd tham gia qudn ly theo &ing qu

vu cria cdc t6 chric.

2. VA c6ng tic t6 chric thrlc hiQn cria

Ndm 2022 Ban Gi6m d6c C6ng tY
theo chuc ndng vd nhiQrn vu dugc quy dinh t4

- T6 chric tri€n khai nghi6rn tuc c6c N
d6ng, cria HEQT C6ng ty vd Kti hoach PHK

- BQ m6y qu6n ly diOu hdnh hoat cria
.l

nhiem vu vd quyOn h4n dugc giao, thgc hiQn

d6 chi d4o, t6 chric cli€u hdnh sin xu6t, ph6i

hiQn hodn thinh nhiQrr vu duoc giao.

- Ban Gi6m ddc di6u hdnh dd thuc hi€
, ' i ^'quy dinh t4i Di0u I€, citc quy chO nQi b0 cfa

ban hdnh. Didu hdnh C6ng ty thgc hien nhi

dinh hucmg, kC ho4ch do TKV giao, d6m

hdnh cria TKV.

- Ban gi6m ddc da kip thoi de xuAt vdi

hiEu quA quin ly vd ho4t d0ng cua C6ng ty' C

quin ly kh6c trong C6ng ty thlQc thAm quyr

theo quy dinh cta Lu4t DN, Ei€u lQ Cdng ty v

- Trong n6m dd chi cl4o xdY dgng Phur

hiqn kip thoi, linh hoat theo di€u hdnh cria TK
lugng khai thdc than nhftng thdng cu6i nA-'
hdnh cria TKV.

- Thgc hiQn quytit liQt c6c mflt qudn ly

Xdy dgng phucrng 6n d6 thhi, cdc chi ti6u KT
sdn xu6t; bd tri, clidu chuy6n, sip x6p l4i mQt

khai trudng trong Cdng ty 116 phir hqp vdi th
hdnh kh6i luqng thu€ ngoiri phu hqp, tang

tiAn lucng cho ngudi lao dQng trong C6ng ty.

- Tri6n khai kO ho4ch SXKD b6ng co t

ty cttin c6c don v!: Phong ban, cOng trucrng,

giao kho6n tdi da, tdng su tp chri cho c6:c don

dring Quy cht! kho6n cira Cdng ty.

ap doqn C0ng nghiQp Than - Khoang sAn

rnQt sO C0ng trudng, phdn xucrng d6m b6o

u hqp vdi thpc tC sdLn xudt cira C6ng ty.
lA r ^ td6c va cac bQ phfln qu6n li khdc trong
h, Ddu tu xAy dqng, Tdi chinh, quin ly

qu6 trinh tri€n khai th1rc hiQn.

j C6ng ty l6nh dao, chi d4o c6c ho4t dQng

QT da chi d4o Gi6rn doc Cong ty t4o rnoi
in, Doirn thanh ni0n, HQi Cgu chi6n binh
dinh cria phdp lu4t, theo chuc ndng nhiQrn

n Gi6m tl6c Cdng ty:

di€u hdnh ho4t tlQng SXKD cria C6ng ty
L4t DN vd Di€u lQ Cdng ty, cu th6:

i quydt, Quy€t dinh cria Dai hgi ddng cd

TKV giao.

6ng ty d5 ho4t dQng theo dring chuc ndng,

yQt d6i sp ldnh d4o ctra HDQT; ddng thoi
. ^ .i. +'

rp, quan hQ t6t v6i c6c don vi b4n dC thgc

c6c nhiQrn vu theo quy chd qudn ly duoc

ty vd quy ch6 ngudi dai dien cria TKV
vu sin xudt kinh doanh theo chi€n lugc,

tudn thri hQ th6ng quAn ly vd ky luflt di€u

HDQT Cdng ty nh0ng giAi ph6p nAng cao

i clQng xdy dpng vir ban hdnh c6c vdn bin
n. Chri dQng di6u hdnh ho4t dQng SXKD
cdc Quy6t dinh cria HDQT,

6n, k5 ho4ch khai th6c vd td chric thuc
', phi hqp vdi di6u kiQn thpc t€ (Gi6m s6n

ddrn b6o hodn thdnh theo k6 hoach didu

tudn thri k9 luat di€u hdnh s6n xu6t nhu:

)N, tang culng c6ng t6c chi d4o diAu hdnh

s6 don vi, thi6t bi, lao dQng hqp ly gitta 2

t6 s6n xuAt, quy hopch lai kho than, didu

da ndng lyc tr,r ldrn d€ dim b6o viQc ldrn,

chinh s6ch vd gidi phdp d6ng b9 tu COng

xu&ng. Ban hanh Phuong 6n SXKD,

i, thpc hiQn quydt todn kho6n hdng kj'theo



- T6 chuc thuc hi0n cdng tac ddu tu xd

dring thArn quyOn, kip thdi dta chc h4ng mgc

hi6u qu6: cao, gopphAn vdo hiQu qui: san xuAt k
h4ng mgc chuyOn tiOp d6u thr,tc hiQn dap fng

. , .l
dAu tu, quyOt to6n vd ki0rn to6n cdc c6ng trinh

- Td chuc thUc hiOn qudn ly chdt chO k

tdi nguy€n ranh gi6i rnd, giir gin ANTT, an t
quy dinh hiQn hdnh.

- Cdng t6c qu6n ly ti6n luong, ti0n th
theo Quy ch€, quy dinh C6ng ty vd c6c vdn b

b6o dAn chri, c6ng khai vd rninh b4ch.

- Ti6p tqc thqc hiQn Phuong 6n t6i co

2025, trong do c6 Phuong in tai co c6u b6 tri
2023 c:iua C6ng ty.

Ban ki6m soit Cdng fy thiing nn6t Aa

Ndm 2022 hoqt d|ng SXKD cila Cong

bi dnh hudng cila dich Covid - 19, nhilng vu6

cong suiit Md ndm 2022, thil tuc xin gia hqn

kdo ddi d€n nhlrng thdng cu6i ndm 2022 vd sa
, :.

hogch sdn xudt, nhitng vadng mdc v€ thil tqc

don vi thu€ ngodi chi bat dau thryc hiQn tir ni

cilng dd khi€n cho viQc cung ang hdng hocung da Knten cno vrcc cung ung nQnS nL
") it li€u tdnhrcu Kho Knan, gta ca nguyen vc

C6ng ty dd c6 nhiiu 
"6 

giing, daqc sw chi dq

dodn, Dodn TN vd H|i Cw CB; Cong tY dd t
c6 hi€u qud, hodn thdnh todn diQn nhiQm vqt

h\i d6ng 16 d6rg C6ng ty. Ca th€:
,! 1

Than sdn xudt: 6.758,4 nghin tan dqt l
m3, dqt I00,9oZ KH. Than fiAu th4: 6.924,8

9.96l.B33 tr.ding dst I12,9% KH. K€t qud

tr.d KH, dat 327,7% KH. Tiin luong binh qud

C6ng ty dd thuc hi€n 6t cdc biQn phd,

ro; ddm bdo tdi chfnh ldnh mgnh, qudn ly vi
s6ng, thu nhQp cila ngtrdi lao dQng daqc ddm

ldm vi\c ti€p t4c daqc cdi thiQn, c6ng tdc qud

nhi€m vu SXKD ndm 2022.

Ban ki6m so6t ki6n ngh!:

Dti thuc hiOn l6nh d4o qudn

Ban Ki6m soat C6ng ty dd nghi:

- HDQT vir Ban giim ctdc diOu hdnh c

quy ch6, quy dfnh de darn b6o phu hgp theo c

dUng theo ph6n c , cilc quytlt dinh dAu tu
u tu vao su dpng khai th6c v4n hinh t6t, dat

doanh cria C6ng ty hdng na.m. C6c du 6n,

cAu chuAn bi cho ndm ti6p theo. Thgc hiQn

tu clucrc thyc hiQn theo quy clfnh.

6i lugng m6, c6ng tac thud ngodi, qudn ly
vd m6i trucrng,... d6rn b6o theo dung cac

nAng luong, ndng bAc,... dugc thgc hiQn

hudng ddn cria T4p dodn, Nhd nudc dim

iu sau hqp nhdt C6ng ty giai doan 2020 -
s6p xt1p lao dQng quAn ly giai do4n 2021-

phdi doi mdt vdi khong ft khd khdn do cdn

mtic lian quan thil twc xin diAu chinh
) cdp Giiiy phdp khai thdc cila Dw dn M6
Lg diu ndm 2023 dnh haong tdn d€n k0

Ddng u2t, HEQT; sry phiii hqp cila CtinS$
chirc tri€n khai phaong dn SXA an bdn,

ndm 2022 theo Nghi quy€t cua Dqi

1,5% KH" Dat dd b6c xuc: 58.174,6 triQu

hin tdn dqt I10,0% KH. Doanh thu than:

: T6ng lqi nhuqn 448.558 tr.d/ I36.888
: I5.004.000 d/ ng/ th, dqt 120,5% KH.

qudn Iy tdi chinh, v vd phdng ngita rul
st)r d4ng c6 hi€u qud cdc nguin v6n, ddi

:.) ,.^bao, di€u ki€n san xudt t6t hon, di€u ki€n

li vd di€u hdnh ddm bdo, hodn thdnh tot

n1m 2023 dugc t6t hon, higu qui hon.

d4o ti6p tpc rd sodt sria d6i, bO sung c6c

v[n bAn mdi cria T4p dodn vd Nhd nudc.

'{y
'l/cor,



- Thuc hiOn cdng tdc dau tu xAy dpng,

chc q dinh cria phdp lu4t, cria TKV vd c[ra

mic liOn quan d5n vi6c xin gia h4n GPKT v
cdng sudt rn6 Than Cao Son c16m bdo ti6n dO.

Phuong 6n t6 chric sdn xudt cria C6ng ty tro
cdp phdp Dg rin cdi tao rnd rQng ndng cdng s

h4n ch6 th6p nhAt dnh hu&ng O6i voi SXKD
nh4p cho nguoi lao dQng.

- Tang cucmg hon nta ddi vdi c6ng
gifr gin ANTT, phAt hien vir ng[n chfln kfp t
ranh gidi qu6n ly. COng ty cfrng cdn tdng c

trong sAn xudt, phong ngua vd thrh ti€u nhirn
trong quii trinh sdn xudt.

- Ti6p tuc tri6n khai cdng tirc titi co ci

don vi, lao dQng phu hgp v6i tinh hinh s6n xu
t6c qudn ly lao dQng, ti6n lucrng, thudng titip t

- Cdng ty cltn ti6p tuc nang dQng sit d
,<-''

circ gitri phrip d0 sin xuAt kinh doanh ddrn

sorit chflt chE ddng tidn vd ngu6n vdn tr6nh nii
- Ti6p tuc t[ng cudng cdc rn{t c6ng tac

quAn tri kinh doanh cria COng ty dAm bdo c

hdnh.

- Tang cuong hon nta sp phdi ho-p gi

ddc di0u hdnh. Ndng cao chAt lugng c6ng tdc

- Kh6c phuc triQt dO nhfrng v6n dO t6n
,. -- -l ,. ,.'

soiit dd d0 nghi, ki€n nghi trong ndm2022.

PHA
THAM DINH eAo cAo rAI c

- Ban ki6rn so6t C6ng ty th6ng nhAt

cria HDQT vd Ban GD C6ng ty dd b6o cito"

dugc ki€m to6n boi C6ng ty TNHH PKF - Vi
- Ban ki€m so6t COng ty xet thAy phuonl

ki6m to6n cria Cdng ty TNHH PKF - ViQt Nar

d0 Tdi chinh COng ty ap dpng trong 86o c6o

b6o ciling nguy€n tlc, dring ch€ t16 quy dinh.

- Brio c6o Tdi chinh dd dugc kiilrn to6n

tinh hinh tai chinh vdo thoi di6m 3111212022,
.1 ..;. ' 1'

luu chuvOn ti0n t€ trong ndm tdi chinh kOt thfc

- Cdng tiic hach to6n d6m b6o kh6ng
1' 1 t' i r

chinh dring mdu bi6u quy dinh. B0 m6y k0

hqp vdi quy trinh sin xudt vd t6 chric qu6n ly

5i truong, gi6i phong rnflt bang theo dung

Cdng ty. Ti6p tr,rc gi6i quydt nhirng vudng
.txin cAp ph6p Dy in chi tao md rQng nAng

D6ng thoi chri dOng xAy dpng vd thUc hiQn

trucrng ho. p viQc xin gia h4n GPKT vd xin
t rn6 Than Cao Son kh6ng dfng ti6n dQ,

a Cong ty, d6rn b6o on dinh vi€c lirm, thu

qu6n ly ddt dai, tdi nguy6n, ranh gidi rno,

i c6c ho4t dQng tr6i phdp (n€u c6) trong
ng cdng t6c AT-VSLD, PCCN hon nta

nguy co gdy m6t an todn, ch6y n6, TNLD

theo phucrng in, sdp x6p cdc phong ban,

cria Cdng ty vit ctlnh bi6n cria TKV. C6ng
thpc hiQn cdng khai, tninh b4ch.

g c6 hiQu quhchc ngudn v6n, tdng culng
c6 ldi; bio todn vi phat tri0n vdn. Ki6m
vd tai chinh.

udn tr! doanh nghiQp, hodn thiQn h9 th6ng

t chO, dAy dri va dring c6c quy dinh hiQn

Ban ki0m so6t vdi HDQT vir Ban giim
.,7 , ,.4
ki€m sodt, ki6m tra nQi bQ.

md cac dodn ki6rn tra" ki6m to6n vd ki6m

NH CONG TY NAM 2022

nh4n sd liQu, tdi liqu vd nQi dung b6o c6o

c6o Tdi chinh ndm 2022 cria C6ng ty dd

Nam thgc hiQn.

ph6p thWc hiqn Ki0rn to6n, c6:c chudn mgc

cfrng nhu cdc ChuAn mr,rc k6 to6n vd Ch6

Tdi chinh ndn 2022 cria Cdng ty dd dhm

hin 6nh rninh b?ch, trung thyc vd hqp ly
g nhu k€t qui kinh doanh vd cac dong
g ngay.

sai s6t trgng y€u, l4p vd grii biro cito titi
dugc thUc hiqn tflp trung, d6m bAo phu

C6ng ty.

R'G TY
.HlN
.AO 

Sd
ta\l

r owy
=V
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- Thuc hiQn chi! d0 sO s6ch, chring tu
Thdng tu 7512015/TT-BTC, Thdng tu 5312

r ,^ | ., rr I A

nghiQp vp kinh t0 ph6t sinh theo chudn muc

COng nghiQp Than - Kho6ng sdn ViQt Narn.

- ThUc hiQn tdt cdc quy dinh v0 quin ly
-; aa -

h4ch to6n ddy dri dring ch€ d0. Cdng t6c th6n

theo quy dinh.

- ThUc hiQn c6ng t6c ki6rn kO tdi sdn, tid

tdn kho, cdng no phii thu, ph6i tr6,... theo h

trubng hgp ng xAu mAt kh6 ndng thanh to6n.

- Chri dQng cdn d6i c6c ngu6n tdi chinh

vdi ngdn s6ch Nhd nu6c, vdi TaP dodn'

- Thpc hiQn chr! dQ b6o c6o dlnh kj'
nudc theo quy dinh.

Ban ki6m so6t Cdng ty thiing nhAt cl

th6ng qua mQt s6 chi ti6u chri y6u tii chinh-- 
Vdn chri sd hiru: 982.096,3 tr.d (VOr

ph6t trii5n: 155.675,8 tr.d, lgi nhu4n sau thu6 c
!'

- He s6 ng phii tr6 tr€n v6n chri sd hiru:

- Khe ndng thanh torin hiqn thoi: 1.07 lA

- Ti su6t sinh loi cria tdi sin (ROA): 15

- Tj'suAt sinh lcvi tr€n vdn chri sd hiru (

Qua cdc tii he, ft€n cho thdY ndm 20
!-

v6n voy: Nq phdi trd chi€m 58,5% tong

thanh todn hi€n thdi dam bdo (1,07 ldn > I
diu tu ddi hqn 46% vd diu tu ngdn hqn 549

C6ng ty SXKD c6 ldi, dd trich lflp dti cac,kh

C6ng ty dd bdo todn vd phdt tri€n duqc v6n. '

ta tiu vi 0,0I5I d tqi nhuqn vd I ding v6n dd

TrCn tldy la 86o c6o cria Ban ki€m so6t t

diAu hdnh cria HDQT vd Ban Gi6m c16c C6n

C6ng ty n6m 2022

Kinh trinh trudc Dai hQi d6ng c6 tl6ng t

Noi nltQn:
- uoQT,BKS, BGE;
- Cdc c6 cl6ng Cdng ty;
- Thu kf C6ng ty;
- Luu: VT, BKS.

6 to6n theo Thdng tu 200/20L41TT-BTC,
16/TT-BTC. Ph6n 6nh vd hach to6n cac

i Che d0 ke :r.in fry dUng trong T4p doan

i chinh, c6c kho6n doanh thu, chi phi dugc

kC dugc theo d6i ghi chdp c4p nh4t dAy dri

m{t t6n qu!, hang hoa, vflt tu, thdnh pharn

ng dArr cria T4p dodrn. Ndrn 2022 kh6ng c6

hpc vp SXKD, thUc hi6n clAy du nghia vu

chri s0 htu vir cdc co quan qudn ly Nha

nh gi:i hiQu qui ho4t tlQng cfra C6ng ty
hri yOu nhu sau:
g6p cta CSH: 428.467,7 tr.d, qu! c16u tu

ua phdn phdi: 397.952.8 tr.d).

1,36 lAn.

g ni6n C6ng ty ndrr 2023./.19

TM. BAN KIEM SOAT CONC TY

Nguy6n Thi Lich


		Phạm Phú Mỹ
	2023-04-26T15:39:30+0700
	Signer's office
	Phạm Phú Mỹ
	Signing document




